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PHIẾU BÁN HÀNG 

 
 
Khách hàng: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KINH 7 

Địa chỉ: Kinh 7, Tân Hiệp, Kiên Giang 

 

STT Hàng hóa – Dịch vụ ĐVT 
Đơn giá 
(VNĐ) 

CK 
(%) 

Đơn giá 
sau CK 
(VNĐ) 

Số 
lượng 

Thành tiền 
(VNĐ) 

01 
Camera HIKVISION 
DS-2CE78D0T-IT3FS 

Cái 1.390.000 50 695.000 9 6.255.000 

02 
Camera HIKVISION 
DS-2CE17D0T-IT3 

Cái 1.520.000 50 760.000 1 760.000 

03 
Đầu ghi HIKVISION 
DS-7216HGHI-K2 

Cái 5.490.000 50 2.745.000 1 2.745.000 

04 
Camera wifi 
HIKVISION 
DS-2CV2Q21FD-IW 

Cái 1.870.00 50 935.000 1 935.000 

05 
Thẻ nhớ MicroSD 
Sandis 32G chuyên 
camera 

Cái 150.000  150.000 1 150.000 

06 
Ổ cứng Seagate 
Skyhawd 2T chuyên 
camera 

Cái 1.590.000  1.590.000 1 1.590.000 

07 
Adapter Actiontec 2.5A 
có đèn báo (loại tốt) 

Cái 40.000  40.000 14 560.000 

08 Balun video 5M Bộ 24.000  24.000 14 336.000 

09 Hộp nhựa 12x12x5 Cái 8.000  8.000 5 40.000 

10 Phích âm có dây Cái 3.500  3.500 14 49.000 

11 Phích cắm điện đực Cái 3.000  3.000 2 6.000 

12 Ổ điện Cái 28.000  28.000 1 28.000 

13 
Cáp tín hiệu lõi 4 sợi 
kèm cường lực 

Cuộn 2.900  2.900 1.000 2.900.000 

14 Tiền công  Camera 150.000  150.000 16 2.400.000 

 TỔNG CỘNG: 18.754.000 

 

(***) Ghi chú:  

BÊN BÁN BÊN MUA 
(Ký, ghi họ tên) 


